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PHỤ LỤC
DANH MỤC NHÀ, ĐẤT CHO THUÊ THEO PHƯƠNG THỨC CHÀO GIÁ CẠNH TRANH ĐỢT 2 LẦN 4

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-TTDVTH, ngày       /11/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước)

Diện tích (m2)

TT Tên 
trụ sở

Địa chỉ 
nhà, đất

Mã 
tài 
sản Đất

Sàn xây 
dựng 
nhà

Sàn sử 
dụng

Giá sàn cho 
thuê

(đồng/m2/năm)

Diện 
tích nhà 
cho thuê 

(m2)

Thời 
hạn 
cho 
thuê 
nhà  

(năm)

Mục đích sử 
dụng

Tiền đặt 
trước

(5% tiền 
thuê cho cả 
thời gian 

thuê)

Thời gian, 
địa điểm nộp 
phiếu đăng 

ký thuê nhà, 
tiền đặt 
trước

Thời gian, 
địa điểm tổ 

chức xác 
định người 
được thuê 

nhà
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Trụ 
sở Đội 
thuế 

liên xã 
số 1

Đường 
Phạm 
Ngọc 
Thảo, 

Phường 
Bình 

Phước, 
thành phố 
Đồng Nai

DD16 215,8 251 251 379.826 251 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 

thao, môi trường 
theo quy định 
pháp luật hiện 

hành

23.834.082

Bắt đầu từ: 
08 giờ, ngày 
17/11/2026  
Đến hết 17 
giờ, ngày 

23/11/2026 
tại TTDVTH 

phường

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 
25/11/2026 

tại TTDVTH 
phường

2

Hội 
chữ 
thập 
đỏ 

thành 
phố 

Đồng 
Xoài 
(cũ)

Đường 
Hai Bà 
Trưng, 
Phường 

Bình 
Phước, 

thành phố  
Đồng Nai

DD17 922,77 285 285 1.381.709 285 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 

thao, môi trường 
theo quy định 
pháp luật hiện 

hành

98.446.766

Bắt đầu từ: 
08 giờ, ngày 
17/11/2026  
Đến hết 17 
giờ, ngày 

23/11/2026 
tại TTDVTH 

phường

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 
25/11/2026 

tại TTDVTH 
phường



2

TT Tên 
trụ sở

Địa chỉ 
nhà, đất

Mã 
tài 
sản

Diện tích (m2)
Giá sàn cho 

thuê
(đồng/m2/năm)

Diện 
tích nhà 
cho thuê 

(m2)

Thời 
hạn 
cho 
thuê 
nhà  

(năm)

Mục đích sử 
dụng

Tiền đặt 
trước

(5% tiền 
thuê cho cả 
thời gian 

thuê)

Thời gian, 
địa điểm nộp 
phiếu đăng 

ký thuê nhà, 
tiền đặt 
trước

Thời gian, 
địa điểm tổ 

chức xác 
định người 
được thuê 

nhà

Đất
Sàn xây 

dựng 
nhà

Sàn sử 
dụng

3

Hội 
Liên 
hiệp 
Phụ 
nữ 

tỉnh 
Bình 

Phước 
(cũ)

Quốc lộ 
14, 

Phường 
Bình 

Phước, 
thành phố 
Đồng Nai

DD18 3.178,52 1.158,10 1.158,10 614.230 1.158,10 5

Thương mại và 
dịch vụ; bao gồm 

các hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể 

thao, môi trường 
theo quy định 
pháp luật hiện 

hành

177.834.941

Bắt đầu từ: 
08 giờ, ngày 
17/11/2026  
Đến hết 17 
giờ, ngày 

23/11/2026 
tại TTDVTH 

phường

Bắt đầu từ: 
14 giờ 30 
phút, ngày 
25/11/2026 

tại TTDVTH 
phường
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